
 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1061/QĐ-LĐTBXH   Hà Nội, ngày 03 tháng  9  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Phụ lục. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.     

          
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công Thương; 

- Lưu: VT, HTQT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Kèm theo Quyết định số:  1061/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

 

1. Mục tiêu 

Để triển khai các nhiệm vụ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được 

giao tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.  

2. Nhiệm vụ 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin  

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm phổ biến cam kết lao động trong EVFTA và 

các nội dung liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương, 

doanh nghiệp, người dân. 

- Xây dựng và phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung 

lao động trong EVFTA. 

b) Công tác xây dựng pháp luật 

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ 

lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có việc xây dựng nghị định hướng dẫn 

thực thi Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình gia nhập Công ước số 87 của ILO về tự 

do hiệp hội theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  

- Nghiên cứu, đề xuất gia nhập các công ước phù hợp khác của ILO. 

- Phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình sửa đổi 

Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn. 

c) Tổ chức và vận hành bộ máy  

- Thiết lập và vận hành đầu mối liên lạc về lao động theo Điều 13.15 của 

Hiệp định để giải quyết các vấn đề lao động trong Hiệp định. 

- Cử nhân sự tham gia Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững theo 

Điều 13.15 của Hiệp định.  

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ 

có liên quan xây dựng Đề án thành lập Nhóm tư vấn trong nước theo Điều 13.15 

Hiệp định EVFTA, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phân công đầu mối thực hiện Mục D Chương 8 (Hiện diện tạm thời của 

thể nhân vì mục đích kinh doanh). 
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- Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Cục Quan hệ lao 

động và Tiền lương để thực hiện chức năng quản lý việc thành lập và hoạt động 

của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

d) Tăng cường năng lực thực thi 

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến việc triển khai cam kết lao động trong EVFTA. 

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; triển khai thực hiện Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra lao động để đảm bảo việc 

tuân thủ pháp luật lao động, bao gồm việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

phát hiện và xử lý hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng đối với tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

- Xây dựng báo cáo quốc gia định kỳ về tình hình áp dụng các Công ước 

cơ bản và các Công ước khác của ILO theo nghĩa vụ thành viên ILO. 

e) Chính sách an sinh xã hội, phát triển bền vững 

- Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội để giúp người lao 

động bị mất việc làm do các doanh nghiệp gặp khó khăn; đồng thời nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm 

và xã hội.  

3. Tổ chức thực hiện 

a) Phân công trách nhiệm 

- Trên cơ sở những nội dung trong Kế hoạch thực hiện này, các đơn vị 

liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và gửi báo 

cáo về Bộ phận thường trực của Tổ công tác về các Hiệp định Thương mại tự do 

(Tổ công tác FTA) định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo 

cáo Bộ trưởng và Tổ trưởng Tổ công tác FTA. 

- Bộ phận thường trực của Tổ công tác FTA điều phối, theo dõi, đôn đốc 

các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.    

b) Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà 

nước và các nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp luật. 

- Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo quy định./. 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục nhiệm vụ và tiến độ thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA)  
(Kèm theo Quyết định số  1061/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

SỐ 

TT 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

SẢN 

PHẨM  

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

Nhóm 1: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin  

1 Tổ chức hội thảo, tọa đàm phổ 

biến cam kết lao động trong 

EVFTA và các nội dung liên 

quan cho cơ quan quản lý nhà 

nước ở trung ương, địa phương, 

doanh nghiệp, người dân 

  Các hội 

thảo, tọa 

đàm 

2020-

2025 

1.1 
Về 4 nhóm tiêu chuẩn lao động 

quốc tế cơ bản 

Vụ 

Pháp 

chế 

   

1.2 

Về cơ chế theo dõi, giám sát việc 

thực thi nội dung lao động trong 

EVFTA 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế 

   

1.3 

Về những nội dung mới trong Bộ 

luật Lao động và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao 

động 2019 

Vụ 

Pháp 

chế 

Cục 

Quan hệ 

lao động 

và Tiền 

lương 

  

2 Xây dựng và phát hành ấn phẩm, 

tài liệu tuyên truyền, phổ biến 

cam kết lao động trong EVFTA 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Ấn phẩm, 

tài liệu 

2020-

2025 

Nhóm 2: Công tác xây dựng pháp luật 

3 Xây dựng, trình ban hành các 

văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao 

động 2019 theo Quyết định số 

03/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 

01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành Chương trình công 

tác năm 2020 của Bộ Lao động - 

Theo 

phân 

công tại 

Quyết 

định số 

03/QĐ-

LĐTB

XH 

 Nghị định 

của Chính 

phủ, 

Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính 

phủ, 

2020 
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SỐ 

TT 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

SẢN 

PHẨM  

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

Thương binh và Xã hội Thông tư  

4 Rà soát, xem xét sửa đổi, bổ 

sung các văn bản hướng dẫn thi 

hành Bộ luật Lao động 

Vụ 

Pháp 

chế 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Báo cáo 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

2020 - 

2025 

5 Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình 

gia nhập Công ước số 87 của 

ILO về tự do hiệp hội theo Quyết 

định số 121/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) 

Vụ 

Pháp 

chế 

 Hồ sơ 

trình gia 

nhập 

2020-

2023 

6 Nghiên cứu, đề xuất gia nhập các 

công ước phù hợp khác của ILO 

Vụ 

Pháp 

chế 

 Hồ sơ 

trình gia 

nhập 

2020-

2025 và 

các 

năm 

tiếp 

theo 

7 Phối hợp với Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam trong quá trình 

sửa đổi Luật Công đoàn và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Công đoàn 

Vụ 

Pháp 

chế 

Cục 

Quan hệ 

lao động 

và Tiền 

lương, 

Vụ Hợp 

tác quốc 

tế 

Văn bản 

góp ý dự 

thảo Luật 

Công 

đoàn sửa 

đổi và các 

văn bản 

hướng dẫn 

thi hành  

2020-

2022 

Nhóm 3: Tổ chức và vận hành bộ máy  

8 Thiết lập và vận hành đầu mối 

liên lạc về lao động theo Điều 

13.15, Chương 13 của Hiệp định 

để giải quyết các vấn đề lao động 

trong Hiệp định 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế  

Vụ Tổ 

chức cán 

bộ 

Quyết 

định chỉ 

định đầu 

mối, bộ 

máy vận 

hành theo 

đúng cam 

kết  

2020 
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SỐ 

TT 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

SẢN 

PHẨM  

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

9 Cử nhân sự tham gia Ủy ban 

Thương mại và Phát triển bền 

vững theo Điều 13.15, Chương 

13 của Hiệp định. 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế  

Vụ Tổ 

chức cán 

bộ 

Quyết 

định chỉ 

định đầu 

mối  

2020 

10 Phối hợp với Bộ Công thương, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

các Bộ có liên quan xây dựng Đề 

án thành lập Nhóm tư vấn trong 

nước theo Điều 13.15, Chương 

13 của Hiệp định, trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế 

 Đề án 

trình 

Chính phủ 

2020 

11 Phân công đầu mối thực hiện 

Mục D Chương 8 của Hiệp định 

(Hiện diện tạm thời của thể nhân 

vì mục đích kinh doanh) 

Cục 

Việc 

làm, Vụ 

Hợp tác 

quốc tế  

Vụ Tổ 

chức cán 

bộ 

Quyết 

định chỉ 

định đầu 

mối 

2020 

12 Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên 

chế và hoạt động của Cục Quan 

hệ lao động và Tiền lương để 

thực hiện chức năng quản lý việc 

thành lập và hoạt động của các tổ 

chức của người lao động tại 

doanh nghiệp 

Vụ Tổ 

chức 

cán bộ  

Cục 

Quan hệ 

lao động 

và Tiền 

lương 

Quyết 

định kiện 

toàn bộ 

máy, biên 

chế, hoạt 

động 

2020-

2021 

Nhóm 4: Tăng cường năng lực thực thi  

13 Tập huấn nâng cao năng lực cho 

cơ quan quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn lao động quốc tế cơ bản, 

những điểm mới trong Bộ luật 

Lao động 2019 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao 

động 2019 

Vụ 

Pháp 

chế, 

Cục 

Quan 

hệ lao 

động và 

Tiền 

lương 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Hội nghị 

tập huấn, 

tài liệu 

hướng dẫn 

2020-

2023 

14 Tập huấn nâng cao năng lực cho 

thành viên Nhóm tư vấn trong 

nước về vấn đề lao động 

Vụ Hợp 

tác 

quốc tế 

 Hội nghị 

tập huấn, 

tài liệu 

hướng dẫn 

2020-

2025 
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SỐ 

TT 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

SẢN 

PHẨM  

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

15 Tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ cơ quan quản lý nhà nước 

về lao động 

Cục 

Quan 

hệ lao 

động và 

Tiền 

lương 

Trường 

Đào tạo 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

công 

chức Lao 

động Xã 

hội 

Hội nghị 

tập huấn, 

tài liệu 

hướng dẫn 

2020-

2025 

16 Hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động 

đối thoại, thương lượng tại 

doanh nghiệp, các thiết chế hòa 

giải, trọng tài lao động 

Cục 

Quan 

hệ lao 

động và 

Tiền 

lương 

 Hội nghị 

tập huấn, 

tài liệu 

hướng dẫn 

2020-

2025 

17 Xây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương 

trình phòng ngừa, giảm thiểu lao 

động trẻ em giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; 

triển khai thực hiện Chương 

trình theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ  

Cục Trẻ 

em 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

được ban 

hành và 

triển khai 

2020- 

2025 

18 Tăng cường năng lực cho hệ 

thống thanh tra lao động để đảm 

bảo việc tuân thủ pháp luật lao 

động, bao gồm việc thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa, phát 

hiện và xử lý hành vi phân biệt 

đối xử và can thiệp, thao túng 

đối với tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở 

Thanh 

tra Bộ 

 Hội nghị 

tập huấn, 

tài liệu 

hướng dẫn 

2020-

2025 

19 Xây dựng báo cáo quốc gia lần 

đầu về tình hình áp dụng Công 

ước số 98 và Công ước số 105 

của ILO 

 

Vụ 

Pháp 

chế 

Vụ Hợp 

tác quốc 

tế 

Báo cáo 2020 -

2021 

20 Xây dựng báo cáo quốc gia định Vụ Vụ Hợp Báo cáo 2020 -



5 
 

SỐ 

TT 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

ĐƠN 

VỊ 

CHỦ 

TRÌ 

ĐƠN VỊ 

PHỐI 

HỢP 

SẢN 

PHẨM  

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

kỳ về tình hình áp dụng các 

Công ước cơ bản và các Công 

ước khác của ILO theo nghĩa vụ 

thành viên ILO 

 

Pháp 

chế 

tác quốc 

tế 

2025 

Nhóm 5: Chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững   

21 Xây dựng và ban hành đồng bộ 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

và người lao động bị mất việc 

làm do các doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong quá trình cạnh 

tranh 

Cục 

Quan 

hệ lao 

động và 

Tiền 

lương 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Chính 

sách được 

ban hành 

và triển 

khai 

2020-

2025 

22 Cung cấp các dịch vụ tư vấn việc 

làm để giúp người lao động bị 

mất việc làm do các doanh 

nghiệp gặp khó khăn trong quá 

trình cạnh tranh 

Cục 

Việc 

làm 

 Người lao 

động bị 

mất việc 

làm được 

tư vấn 

2020-

2025 

23 Đánh giá định lượng những tác 

động của Hiệp định EVFTA đến 

vấn đề lao động, việc làm và xã 

hội và kiến nghị các biện pháp 

phù hợp  

Viện 

Khoa 

học Lao 

động và 

Xã hội 

Các đơn 

vị liên 

quan 

Báo cáo 2020-

2025 
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